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Họ và tên giáo viên: 

 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


               KẾ HOẠCH DẠY THÊM MÔN NGỮ VĂN LỚP 6 

                            BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC

Năm 2021-2022

Học kì  I: 17 tuần (25 buổi; một buổi 3 tiết)
	BUỔI
	TIẾT
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	1
	Ôn tập:

 Kiến thức chung về truyện đồng thoại

Đọc hiểu văn bản Bài học đường đời đầu tiên 

	

	
	2
	Ôn tập : Đọc hiểu văn bản Bài học đường đời đầu tiên 
	

	
	3
	Ôn tập : Đọc hiểu văn bản Bài học đường đời đầu tiên 
	

	2


	4
	Ôn tập: Đọc hiểu văn bản Nếu cậu muốn có một người bạn 
	

	
	5
	Ôn tập: Đọc hiểu văn bản Nếu cậu muốn có một người bạn 
	

	
	6
	Ôn tập: Đọc hiểu văn bản: Bắt nạt
	

	3


	7
	Thực hành Tiếng Việt: Ôn tập về từ đơn, từ phức, nghĩa của từ, các biện pháp tu từ.
	

	
	8
	Thực hành Tiếng Việt: Ôn tập về từ đơn, từ phức, nghĩa của từ, các biện pháp tu từ.
	

	
	9
	Thực hành Tiếng Việt: Ôn tập về từ đơn, từ phức, nghĩa của từ, các biện pháp tu từ.
	

	4
	10
	Viết: Ôn tập kể lại một trải nghiệm của bản thân


	

	
	11


	Viết: Ôn tập kể lại một trải nghiệm của bản thân

(Luyện đề)
	

	
	12


	Viết: Ôn tập kể lại một trải nghiệm của bản thân

(Luyện đề)
	

	5
	13


	Nói và nghe: Ôn tập kể lại một trải nghiệm của bản thân 


	

	
	14
	Luyện đề tổng hợp
	

	
	15
	Luyện đề tổng hợp
	

	6
	16
	Ôn tập:

- Kiến thức chung về thơ

- Đọc hiểu văn bản Chuyện cổ tích về loài người 

	

	
	17


	Ôn tập:

Đọc hiểu văn bản Chuyện cổ tích về loài người 
	

	
	18
	Ôn tập:

Đọc hiểu văn bản Mây và sóng 
	

	7
	19
	Ôn tập:

Đọc hiểu văn bản Mây và sóng 
	

	
	20
	Ôn tập: Đọc hiểu văn bản Bức tranh của em gái tôi 
	

	
	21
	Ôn tập: Đọc hiểu văn bản Bức tranh của em gái tôi 
	

	8


	22
	- Thực hành Tiếng Việt: Ôn tập các biện pháp tu từ, dấu ngoặc kép, đại từ
	

	
	23
	- Thực hành Tiếng Việt: Ôn tập các biện pháp tu từ, dấu ngoặc kép, đại từ
	

	
	24
	- Thực hành Tiếng Việt: Ôn tập các biện pháp tu từ, dấu ngoặc kép, đại từ
	

	9
	25


	Viết: ôn tập cách viết đoạn văn ghi lai cảm xúc của em về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả 

	

	
	26


	Viết: ôn tập cách viết đoạn văn ghi lai cảm xúc của em về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả 

	

	
	27
	Nghe – nói: Ôn tập cách trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình
	

	10
	28


	Nghe – nói: Ôn tập cách trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình
	

	
	29
	Luyện đề tổng hợp
	

	
	30
	Luyện đề tổng hợp
	

	11
	31


	Ôn tập:

- Kiến thức chung về truyện
- Đọc hiểu văn bản: Cô bé bán diêm
	

	
	32


	Ôn tập:Đọc hiểu văn bản: Cô bé bán diêm
	

	
	33
	Ôn tập: Đọc hiểu văn bản: Gió lạnh đầu mùa


	

	12
	34


	Ôn tập: Đọc hiểu văn bản Gió lạnh đầu mùa


	

	
	35


	Ôn tập: Đọc hiểu văn bản Con chào mào
	

	
	36
	Ôn tập: Đọc hiểu văn bản Con chào mào
	

	13
	37

	Thực hành Tiếng Việt: Ôn tập về cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ.


	

	
	38
	Thực hành Tiếng Việt: Ôn tập về cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ.


	

	
	40
	Thực hành Tiếng Việt: Ôn tập về cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ.


	

	14
	43
	Viết: 
Ôn tập kể lại một trải nghiệm của em để chia sẻ một kinh nghiệm cuộc sống (hình thức một bài văn).
	

	
	44
	Viết: 
Ôn tập kể lại một trải nghiệm của em để chia sẻ một kinh nghiệm cuộc sống (hình thức một bài văn).
	

	
	45
	Viết: 
Ôn tập kể lại một trải nghiệm của em để chia sẻ một kinh nghiệm cuộc sống (hình thức một bài văn).
	

	15
	46
	Nói- nghe : 
Ôn tập kể lại một trải nghiệm của em để chia sẻ một kinh nghiệm cuộc sống (hình thức một bài văn).
	

	
	47

	Luyện đề tổng hợp
	

	
	48
	Luyện đề tổng hợp
	

	16
	46
	Ôn tập Đọc hiểu văn bản: Chùm ca dao về tình yêu quê hương đất nước
	

	
	47

	Ôn tập Đọc hiểu văn bản: Chùm ca dao về tình yêu quê hương đất nước
	

	
	48
	Ôn tập Đọc hiểu văn bản:  Chuyện cổ nước mình
	

	17
	49
	Ôn tập  Đọc hiểu văn bản:  Chuyện cổ nước mình
	

	
	50
	Ôn tập Đọc hiểu văn bản: Cây tre Việt Nam     
	

	
	51

	Ôn tập Đọc hiểu văn bản: Cây tre Việt Nam     
	

	18
	52
	Thực hành Tiếng Việt: 
- Ôn tập về từ đồng âm và từ đa nghĩa, biện pháp tu từ hoán dụ
	

	
	53
	Thực hành Tiếng Việt: 
- Ôn tập về từ đồng âm và từ đa nghĩa, biện pháp tu từ hoán dụ
	

	
	54

	Thực hành Tiếng Việt: 
- Ôn tập về từ đồng âm và từ đa nghĩa, biện pháp tu từ hoán dụ
	

	19
	55
	Viết: Ôn tập  
+ Tập làm một bài thơ lục bát
+Viết một đoạn văn thể hiện cảm xúc về thơ lục bát
	

	
	56

	Viết: Ôn tập 
+ Tập làm một bài thơ lục bát
+Viết một đoạn văn thể hiện cảm xúc về thơ lục bát
	

	
	57
	- Nói và nghe: Ôn tập cách trình bày suy nghĩ về tình cảm của con với quê hương
	

	20
	58
	- Nói và nghe: Ôn tập cách trình bày suy nghĩ về tình cảm của con với quê hương
	

	
	59
	Luyện đề tổng hợp
	

	
	60
	Luyện đề tổng hợp
	

	21


	61

	Ôn tập 
- Khái quát về kí

Đọc hiểu văn bản: Cô Tô 

	

	
	62

	Ôn tập Đọc hiểu văn bản: Cô Tô 
	

	
	63
	Ôn tập Đọc hiểu văn bản: Hang Én 
	

	22
	64
	Ôn tập  Đọc hiểu văn bản: Hang Én  
	

	
	65
	Ôn tập Đọc hiểu văn bản: Cửu Long Giang ta  ơi !
	

	
	66
	Ôn tập Đọc hiểu văn bản: Cửu Long Giang ta  ơi !
	

	23
	67
	Thực hành Tiếng Việt: Ôn tập dấu ngoặc kép, biện pháp tu từ

	

	
	68
	Thực hành Tiếng Việt: Ôn tập dấu ngoặc kép, biện pháp tu từ

	

	
	69
	Viết: Ôn tập cách viết bài văn tả cảnh sinh hoạt     
	

	24
	70
	Viết: Ôn tập cách viết bài văn tả cảnh sinh hoạt     
	

	
	71
	Viết: Ôn tập cách viết bài văn tả cảnh sinh hoạt     
	

	
	72
	Nói và nghe.
Ôn tập chia sẻ về một trải nghiệm nơi em sống hoặc từng đến

	

	25
	73
	Nói và nghe.
Ôn tập chia  sẻ về một trải nghiệm nơi em sống hoặc từng đến

	

	
	74
	Luyện đề tổng hợp
	

	
	75
	Luyện đề tổng hợp
	


Năm 2021-2022

Học kì  II: 17 tuần (25 buổi; một buổi 3 tiết)
	BUỔI
	TIẾT
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	1
	Ôn tập:

- Kiến thức chung về truyện truyền thuyết
- Đọc hiểu văn bản: Thánh Gióng

	

	
	2
	Ôn tập : Đọc hiểu văn bản Thánh Gióng
	

	
	3
	Ôn tập : Đọc hiểu văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh
	

	2


	4
	Ôn tập: Đọc hiểu văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh
	

	
	5
	Ôn tập: Đọc hiểu văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4
	

	
	6
	Ôn tập: Đọc hiểu văn bản: Ai ơi mồng 9 tháng 4
	

	3


	7
	Thực hành Tiếng Việt: Ôn tập về từ ghép, từ láy, nghĩa của từ, các biện pháp tu từ, dấu chấm phẩy
	

	
	8
	Thực hành Tiếng Việt: Ôn tập về từ ghép, từ láy, nghĩa của từ, các biện pháp tu từ, dấu chấm phẩy
	

	
	9
	Thực hành Tiếng Việt: Ôn tập về từ ghép, từ láy, nghĩa của từ, các biện pháp tu từ, dấu chấm phẩy
	

	4
	10
	Viết: Ôn tập cách viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện (một sinh hoạt văn hóa)

	

	
	11


	Viết: Ôn tập cách viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện (một sinh hoạt văn hóa)

	

	
	12


	Nói và nghe: Ôn tập kể lại một truyền thuyết

	

	5
	13


	Nói và nghe: Ôn tập kể lại một truyền thuyết

	

	
	14
	Luyện đề tổng hợp
	

	
	15
	Luyện đề tổng hợp
	

	6
	16
	Ôn tập:

- Kiến thức chung về truyện cổ tích
- Đọc hiểu văn bản Thạch Sanh

	

	
	17


	Ôn tập: Đọc hiểu văn bản Thạch Sanh
	

	
	18
	Ôn tập: Đọc hiểu văn bản Cây khế
	

	7
	19
	Ôn tập: Đọc hiểu văn bản Cây khế
	

	
	20
	Ôn tập: Đọc hiểu văn bản Vua chích chòe
	

	
	21
	Ôn tập: Đọc hiểu văn Vua chích chòe
	

	8


	22
	- Thực hành Tiếng Việt: Ôn tập các biện pháp tu từ, nghĩa của từ 
	

	
	23
	- Thực hành Tiếng Việt: Ôn tập các biện pháp tu từ, nghĩa của từ 
	

	
	24
	- Thực hành Tiếng Việt: Ôn tập các biện pháp tu từ, nghĩa của từ 
	

	9
	25


	Viết: ôn tập cách viết bài văn đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích

	

	
	26


	Viết: ôn tập cách viết bài văn đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích
	

	
	27
	Nghe – nói: Ôn tập cách kể lại một truyện cổ tích bằng lời một nhân vật
	

	10
	28


	Nghe – nói: Ôn tập cách kể lại một truyện cổ tích bằng lời một nhân vật
	

	
	29
	Luyện đề tổng hợp
	

	
	30
	Luyện đề tổng hợp
	

	11
	31


	Ôn tập:

- Kiến thức chung về văn bản nghị luận
- Đọc hiểu văn bản: Xem người ta kìa!
	

	
	32


	Ôn tập:Đọc hiểu văn bản: Xem người ta kìa!
	

	
	33
	Ôn tập: Đọc hiểu văn bản: Hai loại khác biệt
	

	12
	34


	Ôn tập: Đọc hiểu văn bản Hai loại khác biệt

	

	
	35


	Ôn tập: Đọc hiểu văn bản Bài tập làm văn
	

	
	36
	Ôn tập: Đọc hiểu văn bản Bài tập làm văn
	

	13
	37

	Thực hành Tiếng Việt: Ôn tập về trạng ngữ, lựa chọ từ ngữ, cấu trúc câu

	

	
	38
	Thực hành Tiếng Việt: Ôn tập về trạng ngữ, lựa chọ từ ngữ, cấu trúc câu

	

	
	40
	Thực hành Tiếng Việt: Ôn tập về trạng ngữ, lựa chọ từ ngữ, cấu trúc câu

	

	14
	43
	Viết: 
Ôn tập về viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm
	

	
	44
	Viết: 
Ôn tập về viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm
	

	
	45
	Viết: 
Ôn tập về viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm
	

	15
	46
	Nói- nghe : Ôn tập về trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) trong đời sống
	

	
	47

	Luyện đề tổng hợp
	

	
	48
	Luyện đề tổng hợp
	

	16
	46
	Ôn tập 
- Kiến thức về văn bản, đoạn văn, văn bản thông tin

Đọc hiểu văn bản: Trái Đất- cái nôi của sự sống
	

	
	47

	Ôn tập Đọc hiểu văn bản: Trái Đất- cái nôi của sự sống
	

	
	48
	Ôn tập Đọc hiểu văn bản: Các loài chung sống với nhau như thế nào? 
	

	17
	49
	Ôn tập  Đọc hiểu văn bản: Các loài chung sống với nhau như thế nào? 
	

	
	50
	Ôn tập Đọc hiểu văn bản: Trái Đất 
	

	
	51

	Ôn tập Đọc hiểu văn bản: Trái Đất 
	

	18
	52
	Thực hành Tiếng Việt: Từ mượn, hiện tượng vay mượn từ

	

	
	53
	Thực hành Tiếng Việt: Từ mượn, hiện tượng vay mượn từ

	

	
	54

	Thực hành Tiếng Việt: Từ mượn, hiện tượng vay mượn từ
	

	19
	55
	Viết: Ôn tập  
Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận

Tóm tắt sơ đồ nội dung một biên bản đơn giản
	

	
	56

	Viết: Ôn tập Tóm tắt sơ đồ nội dung một biên bản đơn giản

	

	
	57
	- Nói và nghe: Thảo luận về giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường
	

	20
	58
	- Nói và nghe: Thảo luận về giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường
	

	
	59
	Luyện đề tổng hợp
	

	
	60
	Luyện đề tổng hợp
	

	21


	61

	Ôn tập 
- Khái quát về văn bản nghị luận
Đọc hiểu văn bản: Nhà thơ Lò Ngân Sủn- người con của núi.

	

	
	62

	Ôn tập :Cuốn sách yêu thích

	

	
	63
	Ôn tập: Cuốn sách yêu thích

	

	22
	64
	Ôn tập:  Sáng tạo cùng tác giả

	

	
	65
	Ôn tập : Sáng tạo cùng tác giả

	

	
	66
	Viết: Ôn tập Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống được gợi ra từ cuốn sách đã đọc


	

	23
	67
	Viết: Ôn tập Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống được gợi ra từ cuốn sách đã đọc


	

	
	68
	Luyện đề tổng hợp
	

	
	69
	Luyện đề tổng hợp
	

	24
	70
	Ôn tập học kì 1
	

	
	71
	Ôn tập học kì 1
	

	
	72
	Ôn tập học kì 2
	

	25
	73
	Ôn tập học kì 2
	

	
	74
	Luyện đề tổng hợp
	

	
	75
	Luyện đề tổng hợp
	


	HIỆU TRƯỞNG               TỔ TRƯỞNG

	Nam Định, ngày   tháng.... năm

Người lập kế hoạch

Nguyễn Văn A


